
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 61 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÂY XANH THANH THỦY

0110758491

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng rau các loại; Trồng đậu các loại; Trồng hoa 
hàng năm

0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

5. Trồng cây điều 0123

6. Trồng cây hồ tiêu 0124

7. Trồng cây cao su 0125

8. Trồng cây cà phê 0126

9. Trồng cây chè 0127

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm

0129

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

13. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

16. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

17. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

2012

18. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

19. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

20. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÂY XANH THANH THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH THUY GREEN TREE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH THUY GREEN TREE.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914 891 298 
Email: cayxanhthanhthuy@gmail.com

Fax:
Website:
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21. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc cây; - Làm đất duy trì cây cảnh; - 
Cho thuê cây cảnh; - Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ tôn tạo 
cảnh quan; 

8130

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, bán lẻ phân bón, thuốc chữa 
bệnh cho cây, dụng cụ trồng cây, chậu cây, chậu hoa các loại, 
xơ dừa, chấu, vỏ thông, đất trồng cây cảnh, sỏi đá  (tiểu cảnh), 
các loại lót sàn sân vườn, ban công....

4773

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn các loại hoa và cây trồng, cây cảnh và các 
loại dùng để làm giống

4620(Chính)

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

29. Phá dỡ
(loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

30. Chuẩn bị mặt bằng
(loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế công trình cảnh quan cây xanh 

7410

32. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Tư vấn xây dựng. Quản lý dự án, thiết kế kiến trúc 
công trình dân dựng – công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây 
dựng, thiết kế cơ điện công trình. Thiết kế xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng 
và công nghiệp. Thiết kế, thi công công trình cây xanh dân cư, 
tiểu cảnh, sân vườn, - Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình 
dân dựng – công nghiệp. Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây 
dựng. Thẩm tra thiết kế cơ điện công trình. Thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thẩm tra thiết 
kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thẩm tra thiết 
kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
Thẩm tra thiết kế công trình cảnh quan cây xanh

7110

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 
hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào 
đâu

7730

34. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
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10.000.000.000 VNĐ

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(loại trừ bán buôn dược phẩm)

4649

37. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán 
buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, 
thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, 
các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

4669

38. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại nhà nước cấm kinh doanh)

4690

39. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thuốc chữa bệnh cho cây trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(loại trừ đấu giá)

4799

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

42. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

43. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.  Bán buôn 
xi măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính 
xây dựng. Bán buôn sơn, vécni Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh. Bán buôn đồ ngũ kim. Bán buôn máy móc, thiết bị 
dụng cụ sản xuất nông nghiệp. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

44. Quảng cáo 7310

45. Bốc xếp hàng hóa
(loại trừ đấu giá)

5224

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001180030131

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P516 Tòa HH1B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P516 Tòa HH1B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

DƯƠNG THỊ THU LAN Nam
12/09/1980 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001180030131
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P516 Tòa HH1B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P516 Tòa HH1B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THU LAN Nam

12/09/1980 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 21/06/2024 đến ngày 21/07/2024


